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Phần I 

Kết quả sản xuất vụ xuân năm 2023 

 

I. Kết quả đạt được:  

1. Trồng trọt: 

1.1. Diện tích, cơ cấu giống, năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ xuân 

2022. 

a. Cây lúa: 

- Diện tích gieo cấy: 508/508 ha, đạt 100 % KH, sản xuất 100% trà xuân muộn, 

cơ cấu giống Nếp 98, VNR20, Bắc Thịnh, Lai thơm 6, Hà phát 3, HD11,… năng 

suất bình quân đạt 60,1 tạ/ha, sản lượng 3.053 tấn. 

b. Cây lạc: Diện tích gieo trỉa: 135/135 ha, đạt 100% KH, Năng suất: 26 

tạ/ha; Sản lượng: 351tấn. Cơ cấu giống lạc L14. 

c. Cây Ngô:  Diện tích gieo trỉa: 112/112 ha, đạt 100% KH, năng suất: 52,2 

tạ/ha; Sản lượng: 584,6 tấn. Cơ cấu giống NK7328; NK6275, P4311, CP511, 

VN10, HN68, HN88,… 

d. Rau các loại: Diện tích: 25/25 ha, đạt 100% KH, năng suất 63 tạ/ha, sản 

lượng 157,5 tấn.  

 1.2. Thời vụ: Thời gian bắt đầu bắc mạ từ 12-15/01/2023 (giống Nếp 98), cơ 

bản nhân dân chấp hành đúng lịch thời vụ. Cây ngô và cây lạc gieo trỉa đúng lịch 

thời vụ.  

1.3. Tình hình sâu bệnh hại. 

Vụ xuân 2023, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trong suốt quá trình 

sinh trưởng phát triển của cây trồng, tuy nhiên được sự khuyến cáo của ngành 

chuyên môn và sự vào cuộc chỉ đạo của các cấp từ xã xuống thôn xóm, sự quan tâm 

của người dân nên đã kịp thời khống chế sâu bệnh gây hại, không để sâu bệnh gây 

ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. 

 - Trên cây lúa: Khi cây lúa mũi chông - 2 lá ốc bươu vàng tấn công gây hại 

cục bộ ở các ruộng sâu trũng, gần các ao hồ, bờ mương (Yên Cường, Yên 

Thắng,…), từ giữa tháng 02/2023 rệp xanh, bọ trĩ  gây hại rải rác trên các trà gieo 

cấy muộn. Vụ Xuân 2023 do thời tiết ít mưa, các đợt không khí lạnh diễn ra trong 

thời gian ngắn nên bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phát sinh, gây hại nhẹ  trên 

các giống: VNR20, Bắc Thịnh, đạo ôn cổ bông nhiễm rải rác. Bệnh khô vằn phát 



sinh, lây lan gây hại khi cây lúa bước vào giai đoạn làm đòng - chín với tỷ lệ 5-

15%; chuột cắn phá gây hại cục bộ ở các thôn. 

 - Trên cây lạc: Đầu vụ bệnh chết cây con do nấm mốc đen, mốc trắng rải rác; 

 - Trên cây ngô một số đối tượng gây hại nhẹ như: Sâu đục nõn, sâu keo mùa 

thu gây hại tỷ lệ 5-7%, bệnh đốm lá gây hại tỷ lệ 10- 30%, bệnh khô vằn tỷ lệ nhiễm 

3-5%, nơi cao 10-15% . 

 1.4. Ảnh hưởng của thời tiết đến các loại cây trồng 

Vụ xuân 2023 thời tiết diễn biến phức tạp, từ tháng 01 đến trung tuần tháng 2 

có các đợt không khí lạnh tràn về làm nhiệt độ giảm sâu, dao động từ 13- 25
0
C, thời 

tiết âm u, trời rét, hanh khô và ít mưa, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của các 

giống lúa chậm đẻ nhánh. Tuy nhiên sang tháng 3/2023 thời tiết có nắng nhẹ, xen 

kẽ là các đợt không khí lạnh cùng với việc chăm bón của người dân đã tạo điều 

kiện cho cây lúa đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển thân lá mạnh. Thời kỳ trổ gặp 

điều kiện thời tiết thất thường do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh gây mưa 

rào và giông, nhiệt độ từ 20-23
o
C làm kéo dài thời gian trổ của lúa, tuy nhiên thời 

tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn thụ tinh, phơi mao của các giống 

sản xuất trên địa bàn xã, do vậy vụ Xuân năm 2023 cây trồng sinh trưởng và phát 

triển tốt, năng suất đạt khá cao. 

1.5. Cung ứng giống lúa 

Lượng giống cần để sản xuất vụ Xuân 2023 là khoảng 30.480 kg, trong đó 

lượng giống cung ứng qua xã  là 8.438 kg, qua các HTX là 4.530 kg, lượng giống 

còn lại nhân dân mua qua các đại lý và dân tự để giống. 

2. Chăn nuôi -Thú y: 

2.1. Chăn nuôi: 

 Tổng đàn gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm: Đàn trâu, bò 1.893 con; Đàn lợn: 

972 con; Đàn gia cầm: 35.000 con. 

Tình hình dịch bệnh: Sáu tháng đầu năm không có dịch bệnh xẩy ra trên địa 

bàn 

2.1.  Công tác thú y:   

   Chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng 

chống Dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên 

đàn lợn.  

- Kết quả tiêm phòng đợt 1:  

+ Đàn trâu bò: Vắc xin Viêm da nổi cục: 437 liều, đạt 42,1%; Các thôn đạt tỷ 

lệ thấp như Thượng Lĩnh, Hòa Thái,…; Thôn Trại Trắn không tiêm. 

+ Đàn chó: Vắc xin Dại chó:  602 liều, đạt 64,1%; Các thôn đạt tỷ lệ cao như 

Đông Xá, Làng Hạ, Đông Đoài, Yên Thắng; Các thôn đạt tỷ lệ thấp như Trại Trắn, 

Thị Hòa, Hòa Thái, Thượng Tiến,… 

 3. Thuỷ sản: Tổng diện tích NTTS 12 ha, nuôi theo mùa vụ, chưa có quy mô 

lớn nên cho thu nhập chưa cao, sản lượng 10 tấn. 



4. Lâm nghiệp: Quản lý và chăm sóc tốt diện tích rừng đã có. Trồng mới 

1.250 cây keo. Triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng năm 

2023. 

5. Thuỷ lợi và PCTT 

- Các HTX nông nghiệp thực hiện nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương và 

trạm bơm đảm bảo công tác tưới tiêu phục vụ cho sản xuất. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án phòng chống tiên tai 

năm 2023. 

6. Hợp tác xã: Hoàn thành việc sáp nhập 3 HTX DV NN (Đại Hòa, Trung 

Hòa, Đông Hòa) thành HTX DV NN Đức Hòa. 

7. Công tác xây dựng mô hình, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ: 
- Mô hình: Vụ Xuân năm 2023 thành lập mới 01 mô hình nhỏ (Nuôi Ếch). 

- Chỉnh trang vườn hộ: 08 vườn  

8. Quản lý VTNN-VSATTP: 

Thành lập đoàn Kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp theo 

Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT, tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ 

lẻ theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT. Cơ bản các cơ sở đã đáp ứng được với 

yêu cầu. Kiểm tra, quản lý các hộ buôn bán thực phẩm gia súc trên địa bàn. 

9. Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông 

thôn: Tổng chính sách hỗ trợ vụ Xuân năm 2023 là: 190.000 đồng (hỗ trợ 50% giá 

giống lúa trong vụ Xuân 2023).  

II. Tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, hướng khắc phục. 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Tập quán gieo cấy dày, bón phân không cân đối, về chấp hành thời vụ chưa 

nghiêm túc, vẫn còn diễn ra tại một số hộ dân; 

- Giá vật tư đầu vào (đạm, lân, kali) tăng cao ảnh hưởng đến khả năng đầu tư 

thâm canh của người dân; 

- Việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất còn rất ít. 

- Nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đối với chăn nuôi 

của người dân còn nhiều hạn chế như việc mua con giống không rõ nguồn gốc, vệ 

sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi chưa được thường xuyên, một số hộ 

chưa chấp hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

- Mô hình kinh tế trong phát triển sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, việc tiếp 

cận chính sách của tỉnh, huyện còn hạn chế. Việc thực hiện tích tụ ruộng đất, phá 

bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn chưa đạt kế hoạch đề ra, tác động đến việc 

khoanh vùng sản xuất đảm bảo chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp bị hạn chế. 

 2. Nguyên nhân: 

a. Nguyên nhân khách quan: 

- Lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp ngày càng ít và già hóa, không 

mặn mà với sản xuất nông nghiệp dẫn tới quá trình thực hiện các khâu kỹ thuật 

trong canh tác bị hạn chế. 



b. Nguyên nhân chủ quan: 

- Chính sách hỗ trợ của địa phương cho công tác thực hiện tích tụ ruộng đất, phá bờ 

thửa nhỏ thành ô thửa lớn còn hạn chế do ngân sách địa phương khó khăn nên việc triển 

khai còn gặp khó khăn. 

  - Nhận thức của người dân về an toàn sinh học trong chăn nuôi còn hạn chế, 

chủ yếu người dân chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn đang chăn nuôi theo hình thức truyền 

thống nên nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh rất cao. 

- Người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, 

huyện, xã còn ít, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức 

đoàn thể nên chính sách chưa được tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân. 

Đặc biệt một số cán bộ từ cấp xã đến thôn xóm chưa nghiên cứu và nắm bắt 

kỷ các chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã để có kế hoạch, tuyên 

truyền, vận động người dân thực hiện; 

- Một số thành viên ban chỉ đạo sản xuất chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao, thiếu sâu sát với địa bàn đã được phân công, phụ trách. 

- Sự thỏa mãn và nhận thức còn hạn chế của một bộ phận người dân dẫn đến 

chính người dân thiếu trách nhiệm với phát triển sản xuất của chính mình.   

- Công tác khảo nghiệm các giống mới trong thời gian qua còn rất nhiều hạn 

chế dẫn đến cơ cấu bộ giống rất khó khăn, người sản xuất ít có điều kiện lựa chọn. 

3. Bài học kinh nghiệm: 

- Bám sát cơ sở, đồng ruộng, chỉ đạo, dự báo đúng tình hình sản xuất, xác 

định được những thuận lợi khó khăn của sản xuất, chủ động xây dựng kế hoạch sản 

xuất trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huy động sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị vào cuộc là yếu tố hết sức quan trọng, đảm bảo công tác tổ chức chỉ đạo 

sản xuất đạt thắng lợi; 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò 

của người dân trong công tác phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi 

và định hướng người dân sản xuất theo hướng Vietgap; sản xuất phải gắn với thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất ổn định. 

 

Phần  II 

Triển khai sản xuất vụ xuân năm 2024 

 

I. Nhận định xu thế thời tiết 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, trạng thái khí 

quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino 

tiếp tục duy trì với xác suất trên 95% sau đó cường độ giảm dần và có khả năng 

chuyển pha trung tính vào giữa năm 2024. Trong tháng 12/2023, trên Biển Đông có 

khả năng vẫn còn xuất xuất hiện bão/ATNĐ, tuy nhiên khu vực nguy cơ ảnh hưởng 

cao hơn là vùng biển các tỉnh phía nam mà ít có khả năng ảnh hưởng đến Hà Tĩnh. Từ 



tháng 01 - 04/2024, bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. 

Nền nhiệt độ mùa Đông Xuân năm nay có xu thế cao hơn TBNN khoảng 1,0 - 1,5
0
C; 

rét đậm, rét hại có xu thế ít hơn TBNN cả số đợt cũng như số ngày có rét; rét tập trung 

trong tháng 12/2023 - 01/2024, trong đó tháng 01/2024 là tháng tập trung nhiều các 

đơt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng những đợt rét đậm kéo dài 5 -7 ngày ảnh hưởng xấu 

đến sản xuất trong tháng 1/2024; từ tháng 02 - 03/2024, số ngày rét có khả năng ít hơn 

so với TBNN và các đợt rét có xu hướng không kéo dài. Lượng mưa tháng 12/2023 và 

tháng 01/2024, khu vực ven biển cao hơn từ 15 - 25% so với TBNN, khu vực miền núi 

xấp xỉ TBNN, tháng 02 - 05/2024 ở mức thấp hơn so với TBNN.  

II. Những thuận lợi - Khó khăn: 

1. Thuận lợi 

- Được cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa 

phương quan tâm chỉ đạo; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã được tỉnh ban 

hành (Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND); 

- Các Nghị quyết, Đề án, chính sách về tập trung tích tụ ruộng đất từ tỉnh đến 

huyện đã được ban hành đồng bộ - đây là cơ sở thực tiễn để tiếp tục hình thành 

nhiều mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng liên kết có áp dụng công 

nghệ cao, công nghệ sinh học...; 

 - Cơ cấu bộ giống đưa vào trong sản xuất vụ Xuân 2024 đa dạng, tính thích 

ứng rộng, ổn định về năng suất, chất lượng. Các đơn vị cung ứng giống cây trên địa 

bàn tỉnh, huyện đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng cung ứng giống kịp thời, đầy đủ số 

lượng, chất lượng cho nhu cầu sản xuất của người dân trong xã; 

- Cơ giới trong nông nghiệp ngày được ứng dụng rộng rãi nhất là khâu làm 

đất, thu hoạch, giảm công lao động, đẩy nhanh thời vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất. 

- Thời điểm xuống giống các trà lúa tập trung trước Tết Nguyên đán nên giảm 

áp lực về thời vụ gieo cấy. 

2. Khó khăn 

- Thời điểm xuống giống tập trung cơ bản trùng vào tiết Tiểu Hàn 

(06/01/2024 dương lịch tức ngày 25/11/2023 âm lịch) và Đại Hàn (21/01/2024 

dương lịch tức ngày 11/12/2023 âm lịch), nguy cơ chịu ảnh hưởng của rét đậm rét 

hại gây khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo và triển khai sản xuất;  

- Hình thái thời tiết đặc thù của Hà Tĩnh trong sản xuất vụ Xuân: là ẩm độ 

cao, mưa phùn nhiều, nhiệt độ giao động từ 25-30
0
C, là điều kiện lý tưởng cho các 

đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên các loại cây trồng; 

- Giá cả vật tư đầu vào có nhiều biến động, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự đầu tư 

thâm canh của người dân; 

- Cơ giới hóa chỉ mới dừng lại ở khâu làm đất và thu hoạch, khâu gieo cấy tỷ 

lệ cơ giới hóa đang thấp, bên cạnh đó lực lượng lao động tại địa phương ngày càng 

ít và có xu hương già hóa, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như 

trình độ thâm canh...; 



- Sản xuất chưa gắn với bảo quản, chế biến; doanh nghiệp kết nối theo chuỗi 

giá trị chưa nhiều, hiệu quả trong liên kết còn thấp, thiếu bền vững. 

III. Quan điểm chỉ đạo. 
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác chỉ đạo sản xuất, đẩy 

mạnh sản xuất toàn diện trên tất cả các đối tượng cây trồng, phấn đấu đạt và vượt 

chỉ tiêu về diện tích và sản lượng. Sản xuất vụ Xuân năm 2024 gắn với Nghị quyết 

04-NQ/HU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế Nông nghiệp - nông 

thôn; Nghị quyết số 09-NQ/HU của BCH huyện Đảng và Đề án, Kế hoạch của 

UBND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất giai đoạn 

2023 - 2025; 

Đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao đã khẳng định 

trong sản xuất vào cơ cấu bộ giống chủ lực. Trên một cánh đồng ưu tiên sử dụng 01 

loại giống hoặc sử dụng các loại giống có cùng thời gian sinh trưởng. 

Tập trung phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi 

trường, an toàn dịch bệnh. Ứng dụng công nghệ khoa học kỷ thuật trong chăn nuôi 

sản xuất theo hướng liên kết tập trung hàng hóa; Thực hiện đề án tập trung tích tụ 

ruộng đất, để xây dựng các cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu gắn với liên kết tiêu thụ 

sản phẩm.   

IV. Mục tiêu:  

1. Về Trồng trọt: 

a. Cây lúa: Diện tích: 508 ha; Năng suất: 61 tạ/ha; Sản lượng: 3.099 tấn. 

          b. Cây ngô: Diện tích: 162 ha; Năng suất: 50 tạ/ha; Sản lượng: 810 tấn. 

c. Cây lạc: Diện tích: 85 ha; Năng suất: 26 tạ/ha; Sản lượng: 221 tấn. 

 d. Rau màu các loại: Diện tích: 25 ha; Năng suất: 63 tạ/ha; Sản lượng: 157,5 

tấn. 

(Có biểu 01, 02, 03, 04 kèm theo) 

Vụ Xuân năm 2024 diện tích Lạc giảm, diện tích ngô tăng so với năm trước 

vì người dân có xu hướng chuyển từ sản xuất Lạc sang sản xuất Ngô. 

2. Về Chăn nuôi  

 - Tiếp tục phát triển bền vững tổng đàn Bò, Lợn, Gà; Ứng dụng công nghệ 

sinh học trong chăn nuôi để đảm bảo an toàn về dịch bệnh và vệ sinh môi trường; 

tập trung phát triển chăn nuôi theo hình thức liên kết giữa hộ gia đình, tổ hợp tác 

với DN, HTX. 

Tổng đàn: Trâu, bò: 2.620 con, Đàn lợn 1.325 con, đàn gia cầm: 68.200 con. 

Duy trì bền vững các mô hình đã có và xây dựng thêm 03 mô hình (01 MH 

vừa, 02 MH nhỏ).  

3. Về Thủy sản: Diện tích 12 ha; sản lượng: 15 tấn (nuôi trồng: 13 tấn, khai thác 

tự nhiên 2 tấn). Thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa không hiệu quả sang nuôi trồng thủy 

sản từ 1-3 ha theo Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp-nông thôn đã được phê duyệt. 

4. Về Lâm nghiệp: Chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng đã trồng.  



5. Về Thủy lợi:  Bão dưỡng, tu sửa các trạm bơm, nạo vét hệ thống kênh mương 

nội đồng, đảm bảo công tác tưới tiêu cho cây trồng vụ Xuân 2024. Tu sửa hệ thống 

đường hành canh đảm bảo đi lại cho người dân sản xuất. 

6. Về Hợp tác xã, tổ hợp tác: Các HTX hoạt động theo đúng luật, đúng điều lệ; 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ hoa màu cho xã viên. Phát huy vai trò hoạt 

động của các HTX, THT.  

V. Giải pháp: 

1. Về công tác tuyên truyền 

- Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền rộng rãi các nội 

dung sản xuất vụ Xuân 2024 (cơ cấu giống, khung lịch thời vụ…); Nghị quyết số 

09-NQ/HU của BCH huyện Đảng bộ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích 

tụ ruộng đất giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án, kế hoạch của 

UBND huyện về tập trung, tích tụ ruộng đất cũng như các chương trình chính sách 

hỗ trợ phát triển sản xuất vụ Xuân đến tận từng thôn xóm thông qua các cuộc họp 

thôn, các cuộc họp của các đoàn thể, chi hội thôn xóm; qua hệ thống loa truyền 

thanh xã, thôn xóm…; 

- Tổ chức tập huấn các nội dung khoa học kỹ thuật trong Trồng trọt, Chăn 

nuôi về đến thôn xóm cho bà con nông dân đồng thời gắn với tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách trong sản xuất nông nghiệp để nhân dân biết thực hiện. 

2. Giống, cơ cấu giống, thời vụ. 

- Giống, cơ cấu giống:  

+ Trồng trọt:  

Giống lúa: Cơ cấu 100 % diện tích lúa xuân muộn (Nếp 98, Bắc Thịnh, Hà 

phát 3, Ha Na 7, Lai thơm 6).  

Giống Ngô: Giống ngô lai: NK7328; NK6275, P4311, CP511, VN10,… 

Giống ngô nếp: HN68, HN88,… 

Giống lạc:Sử dụng giống lạc L14. 

Nhóm giống rau, củ, quả: Bầu, bí, Dưa chuột, dưa lưới, đậu cô ve, rau cải 

các loại .... 

Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo để  thực hiện nghiêm túc về lịch thời vụ, 

cơ cấu bộ giống của từng vùng, quy trình kỹ thuật trong đầu tư thâm canh, làm tốt công 

tác dự tính, dự báo sâu bệnh, dịch bệnh để chủ động né tránh, đối phó, phòng trừ kịp 

thời.  

 + Chăn nuôi: Tập trung phát triển các con nuôi chủ lực gồm Bò, Lợn, Gà, tăng 

cường  liên kết với các công ty, doanh nghiệp; xây dựng các gia trại, THT để liên kết 

phát triển chăn nuôi quy mô vừa, nhỏ; đẩy mạnh thực hiện chương trình Zebu hóa đàn 

bò bằng thụ tinh nhân tạo, thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc 

gia cầm. 

- Thời vụ:  

Năm 2024: tiết “Đại Hàn” vào ngày 21/01/2024 (11/12/2023 Âm Lịch), đây 

là thời điểm dự báo có tần suất rét đậm cao nhất trong năm, Tiết Lập Xuân bắt đầu 

từ 04/2/2023 (25/12/2023 âm lịch); Cốc Vũ bắt đầu từ 20/4 (12/3 âm lịch), Lập Hạ bắt 



đầu từ 6/5 (28/3 âm lịch). Ngày Tết cổ truyền  01/01/2024(AL) trùng ngày 10/2/2024 

dương lịch.  

Bắt đầu bắc mạ từ ngày 07-11/01/2024 (đối với giống Nếp, Bắc Thịnh), kết 

thúc bắc mạ ngày 25-30/01/2024 (Lai Thơm 6), bắt đầu cấy từ ngày 27-31/01/2024 

(đối với giống Nếp, Bắc Thịnh) và kết thúc cấy ngày 15-18/02/2024 (đối với giống 

Lai Thơm 6). 

Khuyến cáo 100% diện tích mạ phải được phủ nilon đúng kỹ thuật, đồng thời 

căn cứ vào dự báo thời tiết ngắn hạn để chỉ đạo thời điểm ngâm ủ giống, 

Yêu cầu các HTX chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về lịch thời vụ, cơ cấu bộ 

giống của xã, mỗi HTX bố trí sản xuất 2- 3 loại giống chủ lực, mỗi cánh đồng bố trí 

sản xuất 1-2 loại giống. 

- Cây ngô: Bắt đầu gieo trỉa từ cuối tháng 01/2024, kết thúc trước 

20/02/2024.Tùy theo thời tiết, từng vùng có thể gieo trỉa sớm hơn (Đông muộn, 

xuân sớm). 

- Cây Lạc: Tranh thủ đất đủ ẩm, trời ấm để xuống giống xung quanh tiết Lập 

Xuân và phấn đấu gieo trỉa kết thúc trong tháng 02/2024. 

(Có biểu 05 lịch thời vụ kèm theo) 

3. Giải pháp về chuyển giao khoa học công nghệ: 

- Tổ chức tập huấn quy trình sản xuất và lịch thời vụ đến tận cán bộ đảng 

viên và toàn thể nhân dân. Đưa các loại giống có năng suất chất lượng cao vào sản 

xuất.  

- Áp dụng đưa cơ giới hóa vào các khâu làm đất, thu hoạch. 

- Đẩy mạnh xây dựng các mô hình phát triển trong chăn nuôi, sản xuất có sự 

liên kết với Doanh nghiệp, HTX. 

- Phát triển mô hình tích tụ đất để trồng hoa, Dưa lưới, Dưa chuột trên địa 

bàn. Sản xuất một loại giống có chất lượng mang tính hàng hóa. 

4. Giải pháp về tổ chức sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực. 

- Mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các công ty, các doanh nghiệp, Trang 

trại, HTX liên kết để tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; sản xuất thử các loại 

giống mới năng suất chất lương cao. 

- Khuyến khích các HTX tổ chức sản xuất theo cánh đồng lớn. 

- Ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các mô hình 

phát triển trong sản xuất, chăn nuôi. 

 - Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất xây dựng các 

mô hình tập trung quy mô lớn. 

5.Tăng cường công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Cung ứng giống, phân bón: Các HTX rà soát, nắm rõ về nhu cầu, khối 

lượng cơ cấu từng loại giống thực hiện trong sản xuất, chủ động liên kết với các 

công ty cung ứng giống cây trồng, vật nuôi trong và ngoài tỉnh để cung ứng đảm 

bảo số lượng và chất lượng giống, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty liên kết 

sản xuất bao tiêu sản phẩm; Các HTX nông nghiệp phát huy vai trò chức năng dịch 



vụ để cung ứng đầy đủ nhu cầu về giống, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất 

lượng; 

- Thủy lợi: Các HTX tu sửa, bão dưỡng hệ thống trạm bơm, máy; tổ chức 

nạo vét, tu sử hệ thống kênh mương, đường hành canh để đảm bảo công tác tưới 

tiêu cho cây trồng, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong quá trình sản xuất. Theo 

dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để phối hợp với các ngành liên quan như điện 

lực, thủy nông chuẩn bị tốt nhất các phương án chống hạn đảm bảo nước cho các 

thời kỳ sinh trưởng của cây trồng, phương án tiêu nước lũ tiểu mãn cuối vụ sản 

xuất. 

- Bảo vệ: Các HTX bố trí tổ bảo vệ thực hiện tốt công tác bảo vệ hoa màu 

cho bà con nông dân. 

6. Nhóm các giải pháp về quản lý Nhà nước 

6.1. Công tác quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp:  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư phục vụ sản xuất nông 

nghiệp; Tổ chức thực hiện tốt Thông tư 45, 17 của Bộ NN-PTNT. Thành lập đoàn 

kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, đồng 

thời kiểm soát chặt chẽ công tác VSATTP nông, lâm, thủy sản; nghiêm cấm sử 

dụng các chất cấm trong chăn nuôi và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định của Pháp luật. 

6.2 Công tác bảo vệ thực vật: 

Công chức NN-MT, Khuyến nông xã phối hợp với các HTX, thôn xóm dự 

tính, dự báo các đối tượng sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng, vật nuôi để có các 

biện pháp phòng trừ kịp thời có hiệu quả. 

6.3. Công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm. 
Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh. Kiểm tra, quản lý các hộ buôn bán 

sản phẩm gia súc trên địa bàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

7. Chính sách phát triển sản xuất vụ Xuân 2024. 

- Hỗ trợ giá giống theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của 

Chính Phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP;  

- Thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành về việc khuyến khích 

phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.  

 VI. Tổ chức thực hiện: 

1. UBND xã triển khai Đề án, tăng cường chỉ đạo kiểm tra các đơn vị hoàn 

thành các chỉ tiêu được giao. Các thành viên BCĐ sản xuất theo chức năng nhiệm 

vụ được giao, bám sát HTX, thôn xóm để chỉ đạo, hướng dẫn. 

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ, đảng viên trong việc 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi. Chống tư tưởng thỏa mãn, chậm đổi mới 

đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện chỉ thị, Nghị quyết 



các cấp ủy đảng về tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024, tổ chức tiêm phòng đầy 

đủ theo quy định của ngành cho đàn gia súc, gia cầm.  

3. Trên cơ sở Đề án của xã, các HTX nông nghiêp xây dựng phương án sản 

xuất của đơn vị mình cụ thể theo từng vùng sản xuất, từng loại giống, triển khai sâu 

rộng đến tận người dân. Chủ động đăng ký, hợp đồng cung ứng các loại giống cây 

trồng, vật tư phân bón, bơm tưới…để phục vụ cho bà con xã viên. Chỉ đạo nhân 

dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng. 

4. Khuyến nông xã phối hợp với Trung tâm ƯDKHKT & BVCTVN huyện 

làm tốt công tác tập huấn quy trình sản xuất cho bà con nông dân, tổ chức tốt công 

tác dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi.  

5. Đề nghị các tổ chức đoàn thể quần chúng: Mặt trận, hội phụ nữ, hội nông 

dân, hội CCB, đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội 

viên, đoàn viên của tổ chức mình và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt 

Đề án sản xuất vụ  Xuân 2024 giành thắng lợi toàn diện./.. 

 

Nơi nhận:                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Phòng NN-PTNT huyện (B/c);                                                               KT. CHỦ TỊCH 

- TT: Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã (B/c);                                           PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ban CĐSX xã; 

- HTX NN; 

- Bí thư, thôn trưởng các thôn; 

- Lưu: VP,UBND.                                                                                        Lê Tiến Thắng 
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